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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Đọc kĩ câu hỏi và ghi lại chữ cái đầu vào bài làm trước đáp án mà em cho là đúng:
	Câu 1 : 
	Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ

	A.
	Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

	B.
	Giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất

	C.
	Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh

	D.
	Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

	Câu 2 : 
	Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm có

	A.
	4 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào)

	B.
	3 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì)

	C.
	5 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào)

	D.
	4 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia)

	Câu 3 : 
	Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), đứng đầu Liên bang Đông Dương là

	A.
	Thống sứ
	B.
	Thống đốc
	C.
	Tổng thống
	D.
	Toàn quyền

	Câu 4 : 
	Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi:

	A.
	Trở thành tay sai cho thực dân Pháp

	B.
	Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam

	C.
	Trở thành tay sai của thực dân Pháp, ra sức bóc lột, áp bức nông dân

	D.
	Trở thành tầng lớp quý tộc mới ở nông thôn Việt Nam

	Câu 5 : 
	Lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế thuộc tầng lớp nào?

	A.
	Địa chủ
	B.
	Võ quan

	C.
	Nông dân
	D.
	Văn thân, sĩ phu

	Câu 6 : 
	Trong suốt thời gian hoạt động, khởi nghĩa Yên Thế đã giảng hòa với quân Pháp mấy lần?

	A.
	1 lần
	B.
	2 lần
	C.
	3 lần
	D.
	4 lần

	Câu 7 : 
	Đứng đầu xứ và tỉnh ở nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1 (1897-1914) là

	A.
	Các viên quan người Việt

	B.
	Cả viên quan người Pháp và người Việt

	C.
	Các viên quan người Pháp

	D.
	Các chức dịch địa phương cai quản

	Câu 8 : 
	Ở bậc Tiểu học, trong nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp học sinh học chữ gì?

	A.
	Chữ Hán, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện

	B.
	Chữ Hán, chữ Pháp

	C.
	Chữ Hán, chữ quốc Ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc

	D.
	Chữ Quốc ngữ, chữ Pháp

	Câu 9 : 
	Đơn vị hành chính cơ sở ở nước ta trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) là

	A.
	huyện xã do người Việt cai quản
	B.
	làng xã do người Việt cai quản

	C.
	huyện xã do người Pháp cai quản
	D.
	làng xã do người Pháp cai quản

	Câu 10: 
	Giai đoạn 1893-1908 khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là

	A.
	tìm cách giảng hoà với quân Pháp

	B.
	lo tích luỹ lương thực

	C.
	xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu

	D.
	liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh

	Câu 11: 
	Người chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1892-1913 là

	A.
	Hoàng Hoa Thám
	B.
	Đinh Công Tráng 

	C.
	Phạm Bành
	D.
	Cao Thắng

	Câu 12: 
	Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), mục đích của Pháp trong việc mở trường học để làm gì?

	A.
	Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao

	B.
	Do nhu cầu học tập của con em quan chức và để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp

	C.
	Phát triển nền giáo dục Việt Nam


	D.
	Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam

	Câu 13: 
	“Vậy bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là hơn cả”. Đó là câu nói của ai?

	A.
	 Nguyễn Trường Tộ
	B.
	Phan Châu Trinh   

	C.
	Phan Bội Châu
	D.
	Nguyễn Hàm

	Câu 14: 
	Tầng lớp tư sản Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) là

	A.
	các nhà thầu khoán, đại lý, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, các nhà giáo, thanh niên học sinh

	B.
	các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, những viên chức cấp thấp như thông ngôn, nhà giáo, thư kí, kế toán, học sinh

	C.
	các nhà thầu khoán, đại lý, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, đông nhất là các chủ hãng buôn bán

	D.
	các chủ buôn, cơ sở buôn bán nhỏ, nhà giáo, thư kí, kế toán, học sinh

	Câu 15: 
	Các cấp hành chính trong Liên bang Đông Dương bao gồm

	A.
	tỉnh, phủ, huyện, châu, xã
	B.
	kì, phủ, huyện,xã

	C.
	kì, tỉnh, phủ, huyện, châu, xã
	D.
	kì, tỉnh, phủ, huyện, xã

	Câu 16: 
	Hệ thống  giáo dục phổ thông được thực dân Pháp chia làm

	A.
	3 bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học

	B.
	2 bậc: Tiểu học và Trung học

	C.
	4 bậc: Ấu học, Tiểu học, Trung học vàTrung học nghề

	D.
	3 bậc: Tiểu học, Trung học và Trung học nghề

	Câu 17: 
	Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ nhằm mục đích gì?

	A.
	Chống lại chính sách cai trị và bóc lột nông dân một cách hà khắc của triều đình

	B.
	Chống lại sự bình định và bóc lột của Pháp, tự bảo vệ cuộc sống của mình

	C.
	Hưởng ứng Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi

	D.
	Chống lại sự cướp phá của quân Thanh

	Câu 18: 
	Sự kiện đánh dấu khởi nghĩa Yên Thế tan rã là

	A.
	Pháp mở cuộc tấn công trở lại

	B.
	Đề Nắm mất

	C.
	vụ đầu độc lính Pháp ở Hà  Nội thất bại

	D.
	Đề Thám bị hy sinh

	Câu 19: 
	Những giai cấp,  tầng lớp mới nào ra đời từ tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp?

	A.
	Nông dân, công nhân, địa chủ
	B.
	Công nhân, tư sản, tiểu tư sản

	C.
	Nông dân, địa chủ, tư sản
	D.
	Công nhân, tư sản và địa chủ

	Câu 20: 
	Yên Thế là địa danh thuộc tỉnh nào?

	A.
	Lạng Sơn
	B.
	Tuyên Quang
	C.
	Bắc Giang
	D.
	Thái Nguyên


Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2điểm)  Vì sao vào nửa cuối thế kỉ XIX , các quan lại, sĩ phu Việt Nam đưa ra các đề nghị cải cách? Em hãy kể tên những sĩ phu tiêu biểu và nêu nội dung chính của các đề nghị cải cách đó?
 Câu 2. (3điểm) Em hãy trình bày chính sách  của thực dân Pháp ở các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914)? Theo em, những chính sách đó của Thực dân Pháp nhằm thực hiện mục đích gì?

--- Chúc các em làm bài tốt  ---
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